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TÓM TẮT 

Trên cơ sở khảo sát thực địa, phân tích ảnh viễn thám và các nghiên cứu về hoạt 

động xói lở bồi lấp bờ sông - bờ biển đã công bố, chúng tôi đã tiến hành đánh ảnh 

hưởng của tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại đến hoạt động xói lở - bồi lấp đới ven 

biển Quảng với các kết quả như sau: Đoạn bờ biển bị xói lở nghiêm trọng nằm 

trùng với đới sụt lún mạnh tại phía Bắc Cửa Đại (phường Cửa Đại và phía Nam 

phường Cẩm An thành phố Hội An) và khu vực bị khống chế bởi 2 đứt gãy thuận - 

trượt bằng F2-04 và F2-05 có phương gần vuông góc với đường bờ biển (thôn 4 và 

5, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn); các vùng sụt lún kiến tạo trung bình và yếu 

trùng với các đoạn bờ biển ổn định, xói lở yếu, thậm chí là bồi tụ. 

Từ khóa: bồi lấp, kiến tạo hiện đại, đới ven biển, Tân kiến tạo, xói lở. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Trong thời gian gần đây hiện tượng xói lở bờ biển diễn ra rất mãnh liệt tại tỉnh 

Quảng Nam, đặc biệt đoạn bờ qua thành phố ở Hội An và đoạn hạ lưu sông Thu Bồn. 

Nguyên nhân của quá trình này do nhiều yếu tố như động lực dòng chảy của hệ thống 

sông Vu Gia - Thu Bồn, lượng trầm tích vận chuyển giảm mạnh do các công trình thủy 

điện ở thượng lưu, tác động của mực nước biển trong điều kiện nước biển dâng cao 1, 

4. Bên cạnh đó, yếu tố  tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại tuy có ảnh hưởng trong thời 

gian địa chất lâu dài nhưng góp phần làm tăng thêm qui mô và cường độ xói lở bờ 

biển vùng nghiên cứu. 

Nghiên cứu về Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại liên quan đến hoạt động xói lở 

ở Việt Nam có Trần Hữu Tuyên (2003), Trần Thanh Hải (2015), Phạm Văn Hùng, 

Nguyễn Công Quân (2016)< Các công trình này đã nêu được ảnh hưởng của hoạt 

động Tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại đến quá trình xói lở - bồi lấp đới ven biển. Tuy 
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nhiên các kết quả vẫn mang tính khái quát và chưa xây dựng được sơ đồ các vùng sụt 

lún kiến tạo hiện đại ở đới ven bờ, là yếu tố cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt 

động kiến tạo tác động đến đới bờ biển.  

 

2. ĐẶC ĐIỂM TÂN KIẾN TẠO VÀ KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÙNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Hệ thống đứt gãy Tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại  

Căn cứ vào mối quan hệ giữa các hệ thống đứt gãy, chúng tôi phân chia thành 4 

hệ thống theo phương: Hệ thống Tây Bắc - Đông Nam (ký hiệu là F1) có tuổi già hơn, 

hệ thống đứt gãy theo phương Đông Bắc - Tây Nam (ký hiệu là F2) có tuổi trẻ hơn do 

cắt qua hệ thống Tây Bắc - Đông Nam, hệ thống đứt gãy á kinh tuyến (ký hiệu là F3) và 

hệ thống đứt gãy á vĩ tuyến (ký hiệu là F4) với đặc điểm như sau (Hình 1): 

 

Hình 1. Hệ thống đứt gãy Tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại đới ven biển Quảng Nam. 

Trũng địa hào 

Đại Lộc – Hội An 

Khu vực sụt lún yếu 

Thăng Bình – Núi Thành 

Vị trí vùng 

nghiên cứu 
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- Hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc - Đông Nam (F1): Trong nhóm này có 14 

đứt gãy, chủ yếu là đứt gãy thuận - trượt bằng phải hoặc thuận - trượt bằng trái. Các 

đứt gãy được phân bố trong cấu trúc trũng địa hào Đại Lộc - Hội An và khu vực sụt 

lún yếu Thăng Bình – Núi Thành.  

- Hệ thống đứt gãy phương Đông Bắc - Tây Nam (F2): Hệ thống đứt gãy này 

phát triển mạnh ở phía Bắc vùng nghiên cứu, với phương phát triển Đông Bắc – Tây 

Nam và khống chế quá trình sụt lún dạng địa hào của trũng Đại Lộc – Hội An. Chúng 

có phương gần vuông góc với bờ biển tạo điều kiện cho các hoạt động phá hủy, vận 

chuyển vật liệu trầm tích, sự lấn sâu của biển vào lục địa. Trong đó các đứt gãy có xu 

hướng tác động mạnh đến xói lở bờ biển là: 

+ Đứt gãy F2-01 (đứt gãy sông cửa Đại) là đứt gãy thuận - trượt bằng phải với 

biên độ trượt khoảng 1000 - 1500m trong suốt kỷ Đệ tứ. Đứt gãy này tác động trực 

tiếp đến hoạt động bồi xói phức tạp bờ sông – bờ biển tại cửa Đại *5, 7+. Đây cũng 

là đứt gãy này cũng chính là ranh giới phía Nam của bồn trũng Đại Lộc – Hội An, 

cánh phía Bắc của đứt gãy bị sụt lún với biên độ lớn 80-90m làm cho khu vực 

phường Cẩm Châu, Cẩm An (thành phố Hội An) có chiều dày trầm tích Đệ tứ lớn 

hơn 130m. Ngoài ra, ở phần phía Bắc của đứt gãy có sự xuất hiện của trầm tích Đệ 

tứ tuổi Pleistocen giữa (amQ12) như là dấu hiệu quan trọng nhận biết sự tái hoạt 

động của đứt gãy F2-01 trong giai đoạn Tân kiến tạo và hiện đại. 

+ Đứt gãy F2-04 chạy từ xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên) đến xã Điện Dương 

(huyện Điện Bàn). Đây là đứt gãy thuận – trượt bằng trái, góc cắm hướng Đông 

Nam. 

+ Đứt gãy F2-05 chạy từ xã Điện Phong (huyện Điện Bàn), qua trung tâm thị 

trấn Vĩnh Điện, đến xã Điện Dương (huyện Điện Bàn). Đây là đứt gãy thuận – trượt 

bằng phải, góc cắm hướng Đông Nam. Đứt gãy này định hướng cho dòng chảy 

sông Vĩnh Điện, đoạn nhận nước từ sông Thu Bồn và sông Hà Xấu ở gần bờ biển. 

- Hệ thống đứt gãy phương á kinh tuyến (F3): Tại khu vực Đại Lộc – Hội An có 

5 đứt gãy và khu vực Thăng Bình – Núi Thành có 5 đứt gãy, các đứt gãy chủ yếu phát 

triển trên đá gốc Neogen hệ tầng Ái Nghĩa, C-P hệ tầng Ngũ Hành Sơn<và tái hoạt 

động trong giai đoạn Đệ tứ.  

- Hệ thống đứt gãy phương á vĩ tuyến (F4): Hệ thống đứt gãy này ít phổ biến 

trong khu vực nghiên cứu. 

2.2. Vai trò của các đứt gãy Tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại đối với sự hình thành 

bồn trầm tích Đệ tứ vùng nghiên cứu 

Từ dữ liệu lỗ khoan tại khu vực nghiên cứu, tài liệu khảo sát địa vật lý, tài liệu 

khoan địa chất..., chúng tôi đã xây dựng Sơ đồ thể hiện mối quan hệ khống chế của hệ thống 
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đứt gãy với các vùng sụt lún kiến tạo hiện đại đới ven biển Quảng Nam [2], được trình bày 

chi tiết trên Hình 2. 

Sơ đồ này đã chỉ ra 3 vùng bị sụt lún từ mạnh, trung bình đến yếu và 1 vùng 

nâng yếu như sau (Hình 2, 3): 

- Vùng sụt lún mạnh có biên độ sụt lún từ 100-135m, phân bố tại khu vực phía 

Bắc cửa Đại, thuộc thành phố Hội An. Khu vực này chịu sự khống chế của các đứt gãy 

phương Đông Bắc – Tây Nam (đứt gãy F2-01 và F2-03) và Tây Bắc – Đông Nam (đứt 

gãy F1-03). 

- Vùng sụt lún trung bình có biên độ sụt lún từ 50-100m, phân bố tại trung 

tâm đồng bằng ven biển Quảng Nam. Đây là khu vực trung gian giữa vùng sụt lún 

mạnh và yếu. Tại đây vai trò của các đứt gãy khống chế không thể hiện rõ như vùng 

sụt lún mạnh, chủ yếu là các đứt gãy nhỏ như F1-02, F1-05, F2-04 và F3-01. 

 

Hình 2. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ khống chế của hệ thống đứt gãy với các vùng  

sụt lún kiến tạo hiện đại đới ven biển Quảng Nam. 
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- Vùng sụt lún yếu có biên độ sụt lún từ 20-50m, phân bố ở vùng ven rìa đồng 

bằng và kéo dài hướng ra trung tâm khu vực nghiên cứu. Khu vực này chịu sự khống 

chế của các đứt gãy phương Tây Bắc – Đông Nam (đứt gãy F1-06, F1-11, F1-14). 

- Vùng nâng yếu có độ sâu đáy trầm tích Đệ tứ từ 5-50m, phân bố ở góc Đông 

Bắc vùng nghiên cứu (giáp ranh giữa các xã Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam 

Trung và Điện Dương). Khu vực này chịu sự chi phối của khối nâng Ngũ Hành Sơn. 

Các đứt gãy khống chế F2-04, F2-05, F1-01, F1-02. 

 

3. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐỨT GÃY TÂN KIẾN TẠO VÀ KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI 

ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÓI LỞ - BỒI LẤP ĐỚI VEN BIỂN QUẢNG NAM 

Bờ biển Quảng Nam kéo dài khoảng 90km, với phần lớn là bờ cát, chỉ có một 

đoạn bờ đá gốc tại khu vực cửa An Hòa (phía Nam vùng nghiên cứu). Trên dọc chiều 

dài bờ biển, hiện tượng bồi - xói bờ biển diễn ra thường xuyên, nhưng phức tạp nhất 

vẫn là khu vực lân cận Cửa Đại nên đã có rất nhiều nghiên cứu tập trung vào vùng 

này. 

 

Hình 3. Mặt cắt địa chất E – F (Hình 2) đi qua các vùng sụt lún khu vực 

Điện Bàn – Hội An – Duy Xuyên. 

E F 
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Hình 4. Sơ đồ hiện trạng xói lở - bồi lấp đoạn hạ lưu sông Thu Bồn và bờ biển  

Bắc Quảng Nam [2, 5, 7] 

Theo Đặng Huy Rằm (1999) *6+, xói lở bờ biển tại khu vực Cửa Đại do một số 

nguyên nhân như sau: 

- Sóng biển trong khu vực này có năng lượng lớn, khả năng phá hủy mạnh 

(mùa mưa bão độ cao sóng có thể đạt đến 3,5 - 4m). 

- Sự thiếu hụt lượng bồi tích ven bờ chủ yếu là do bị lắng đọng bên trong cửa 

sông. Ngoài ra, trong 10 năm trở lại đây các đập thủy điện ở thượng nguồn hệ thống 

sông Vu Gia - Thu Bồn sẽ làm giảm đáng kể lượng trầm tích vận chuyển ra biển. 

- Độ sâu khá lớn của sườn bờ ngầm (>2m) ở một số đoạn bờ bị xói lở (Tam 

Thanh - Tam Kỳ), Bắc Cửa Đại - Hội An... ) là nguyên nhân làm cho năng lượng sóng 

tăng cao khi vỗ bờ gây xói lở bờ biển càng mạnh mẽ hơn. 

Trong đó, đoạn bờ biển bị xói lở mạnh nhất nằm ở khu vực lân cận phía Bắc 

Cửa Đại. Thực tế từ năm 1964 đến nay đoạn bờ này hoạt động bồi tụ, xói lở xen kẻ 

nhau nhưng xu thế chung là xói lở mạnh (Hình 5). Ngoài một số nguyên nhân gây xói 

lở bờ biển nêu trên thì vùng này có biên độ sụt lún kiến tạo mạnh nhất (100-135m) tại 

bờ biển Quảng Nam (Hình 2, 3). Khu vực sụt lún này hiện nay vẫn chưa đạt trạng thái 

ổn định nên độ dốc sườn bờ ngầm tại đây rất lớn, độ ổn định bờ kém, sóng tác động 

vào bờ với năng lượng lớn nhất gây phá hủy bờ mạnh nhất [3, 4]. 
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Hình 5. Xu thế xói lở ở bờ biển Bắc Cửa Đại từ 1965-2013 (Trần Văn Bình, 2014) [4] 

 

Ảnh 1. Bờ biển bị xói lở mạnh ở khu vực Phước Hải, phường Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam (ảnh 

Hoàng Ngô Tự Do, 2016) 

Ở phía Bắc Cửa Đại, bờ biển tại thôn 4 và 5, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn 

cũng bị xói lở mạnh *4, 5, 7+. Vùng bờ biển này bị khống chế bởi 2 đứt gãy thuận - trượt 

bằng F2-04 và F2-05 có phương gần vuông góc với đường bờ biển, chiều trượt bằng có 

xu hướng làm cho đường bờ dịch chuyển theo hướng Đông Bắc – Tây Nam tạo điều 

kiện cho sóng biển xâm thực sâu vào lục địa, gây xói lở rất mạnh. 

Ngoài những đoạn bờ biển trên, các đoạn bờ biển khác của Quảng Nam nhìn 

chung là ổn định, xói lở yếu, thậm chí là bồi tụ (Hình 5), một số điểm xói lở mạnh 

nhưng cục bộ với chiều dài không quá 300m (xã Tam Tiến, Tam Hải - Tp. Tam Kỳ;  

Cửa Lở - Núi Thành). 

 

4. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả nêu trên, chúng tôi có một số kết luận như sau: 
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- Tại khu vực nghiên cứu có 4 hệ thống đứt gãy Tân kiến tạo – kiến tạo hiện đại. 

Trong đó, hệ thống đứt gãy theo phương Tây Bắc - Đông Nam có tuổi già hơn, hệ 

thống đứt gãy theo phương Đông Bắc - Tây Nam có tuổi trẻ hơn. Hệ thống đứt gãy á 

kinh tuyến và hệ thống đứt gãy á vĩ tuyến phát triển ở quy mô nhỏ hơn. 

- Các hệ thống đứt gãy là yếu tố khống chế, tạo nên các đới sụt lún của bồn tích 

tụ trầm tích Đệ tứ với 3 vùng sụt lún mạnh – trung bình – yếu và 1 vùng nâng yếu. 

- Ngoài ra các yếu tố tự nhiên và con người gây ra quá trình xói lở - bồi lấp đới 

ven biển khu vực nghiên cứu thì hoạt động Tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại cũng góp 

phần chi phối quá trình này với các dấu hiệu sau: 

+ Đứt gãy thuận – trượt bằng phải F2-01 làm cho bờ sông ở phía Bắc Cửa Đại bị 

hạ thấp hơn phía Nam, gây bồi tụ ở bờ Bắc và chèn ép trục động lực của dòng chảy về 

phía Nam gây ra xói lở mạnh bờ Nam sông Cửa Đại. 

+ Đoạn bờ biển bị xói lở nghiêm trọng trùng với đới sụt lún mạnh tại phía Bắc 

Cửa Đại (phường Cửa Đại và phía Nam phường Cẩm An - Hội An) và khu vực bị 

khống chế bởi 2 đứt gãy thuận - trượt bằng F2-04 và F2-05 có phương gần vuông góc 

với đường bờ biển (thôn 4 và 5, xã Điện Dương - Điện Bàn); các vùng sụt lún kiến tạo 

trung bình và yếu trùng với các đoạn bờ biển ổn định, xói lở yếu, thậm chí là bồi tụ. 
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ABSTRACT 

Basing on field surveys, remote sensing image analysis and studies on erosion and 

accumulation activities of riverbank and coastline has been published. We 

evaluated the effects of neotectonic – active tectonics on erosion - accumulation 

activities in Quang Nam coastal zone as follows: The coastline section that was 

eroded extremely was located drastically in the crumbling zone in the North n of 

Cua Dai (Cua Dai ward and the South of Cam An ward in Hoi An City) and the 

region was effected by F2-04, F2-05 faults that was perpendicular to the coastline 

(Hamlet 4 and 5, Dien Duong commune in Dien Ban District); the average and 

weakly crumbling zones were located in the coastline sections that were stable in 

light erosion, even deposition. 

Keywords: accumulation, active tectonics, coastal zone, erosion, Neotectonics. 
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